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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HIỆP ĐỊNH CPTPP
GIAI ĐOẠN 2019 – 2022
(Kèm theo Tờ trình Chính phủ số      /TTr-BTC ngày     tháng     năm 2021)

1. Đánh giá tổng thể
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định đã đảm bảo được các yêu cầu sau: 
- Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp: Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trong đó có chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 để bổ sung quy định áp dụng đối với Pê-ru là cần thiết để thực thi cam kết quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Luật Hải quan năm 2014.
- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật: dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 đã được rà soát, đảm bảo tương thích, đồng bộ với các Luật, Nghị định liên quan như Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư.
- Đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Các nội dung của dự thảo Nghị định đã bảo đảm phù hợp với Hiệp định CPTPP và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
	2. Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định 
Dự thảo Nghị định sửa đổi đưa ra các quy định áp dụng đối với Pê-ru trên lộ trình đã cam kết và thực hiện tại Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019. 
2.1.  Số liệu xuất khẩu, nhập khẩu theo biểu thuế NĐ 57/2019/NĐ-CP như sau:
a. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên CPTPP
- Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường các nước thành viên CPTPP theo Nghị định 57/2019/NĐ-CP (bao gồm: Ốt-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po, Mê-hi-cô) ở mức ổn định qua các năm: 
+ Năm 2019 đạt 34.295,81 triệu USD, tăng 8% so với năm 2018.
+ Năm 2020 đạt 33.922,80 triệu USD, giảm 1% so với năm 2019. 
+ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 18.902,73 triệu USD, ở mức hơn 50% so với các năm trước.
Trong đó, giá trị xuất khẩu từ Việt Nam tới thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng chủ yếu (trên 50%). Cụ thể: Năm 2020: trị giá xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 19.279,56 triệu USD, chiếm 57% trị giá xuất khẩu tới các nước thành viên CPTPP; 6 tháng năm 2021: đạt 10.072,68 triệu USD, chiếm 53% trị giá xuất khẩu tới các nước thành viên CPTPP.
- Trị giá hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam tới các nước thành viên CPTPP chia theo nhóm hàng cụ thể như sau: 
+ Nhóm các mặt hàng động thực vật và các sản phẩm từ động thực vật: năm 2020 đạt 2.205,90 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 1.150,87 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng thực phẩm chế biến, đồ uống, rượu mạnh và thuốc lá: năm 2020 đạt 1.251,59 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 626,86 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng khoáng sản: năm 2020 đạt 543,04 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 461,49 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng ngành công nghiệp hóa chất: năm 2020 đạt 864,011 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 465,98 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng plastic và cao su: năm 2020 khoảng 1.370,63 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 794,54 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng gỗ, giấy: năm 2020 đạt 1.037,21 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 800,80 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng dệt may: năm 2020 đạt 7.558,42 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 3.915,29 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng đá, thạch cao, xi măng, gốm, thủy tinh,…: năm 2020 đạt 682,39 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 375,00 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng ngọc trai, vàng, bạc và kim loại quý: năm 2020 đạt 111,07 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 65,21 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng sét, thép và kim loại cơ bản: năm 2020 đạt 1.849,61 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 1.411,08 triệu USD
+ Nhóm các mặt hàng máy móc, thiết bị, đồ điện tử, phương tiện,…:năm 2020 đạt 15.984,69 triệu USD, 6 tháng 2021 đạt 8.835,59 triệu USD.
Như vậy, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP là dệt may, máy móc, thiết bị, đồ điện tử, phương tiện, sắt thép và kim loại cơ bản,… Trong đó, thị trường xuất khẩu có trị giá xuất khẩu nhiều nhất là Nhật Bản thì trị giá xuất khẩu năm 2020 tập trung vào nhóm mặt hàng động thực vật và các sản phẩm từ động thực vật 1.236,USD), nhóm các mặt hàng plastic và cao su (1.033,85 triệu USD), nhóm các mặt hàng gỗ, giấy (1.181,80 triệu USD, nhóm các mặt hàng dệt, may (5.021,10 triệu USD), nhóm các mặt hàng máy móc, thiết bị, đồ điện tử, phương tiện (7.928,14 triệu USD)
b. Hàng hóa từ các nước thành viên CPTPP nhập khẩu vào Việt Nam 
- Tổng trị giá nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên CPTPP (bao gồm: Ốt-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po, Mê-hi-cô, Việt Nam (đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu Vào thị trường trong nước)) tăng dần qua các năm: 
+ Năm 2019 đạt 31.684,84 triệu USD, trong đó trị giá nhập khẩu áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP là 66,99 triệu USD.
+ Năm 2020 đạt 32.389,55 triệu USD, trong đó trị giá nhập khẩu áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP là 284,23 triệu USD.
+ 6 tháng năm 2021 đạt 19.079,65 triệu USD, trong đó trị giá nhập khẩu áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP là 149,12 triệu USD.
Trong đó, hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, Canada có trị giá hàng hóa nhập khẩu nhiều hơn so với các quốc gia thành viên khác. Cụ thể: Năm 2020: trị giá hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP từ Nhật Bản nhập khẩu đạt 73,05 triệu USD, từ Canada đạt 206,81 triệu USD; 6 tháng năm 2021: trị giá hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP từ Nhật Bản nhập khẩu đạt 60,12 triệu USD, từ Canada đạt 83,92 triệu USD.
- Một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu chủ yếu (áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP): nhóm các mặt hàng động thực vật và các sản phẩm từ động thực vật (năm 2020 khoảng 207,79 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 112,70 triệu USD), nhóm các mặt hàng thực phẩm chế biến, đồ uống (năm 2020 khoảng 4,53 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 4,62 triệu USD), nhóm các mặt hàng khoáng sản (năm 2020 khoảng 30,41 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 2,96 triệu USD), nhóm các mặt hàng plastic và cao su (năm 2020 khoảng 6,53 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 12,07 triệu USD), nhóm các mặt hàng sét, thép và kim loại cơ bản (năm 2020 đạt 17,23 triệu USD, 6 tháng năm 2021 đạt 2,13 triệu USD), nhóm các mặt hàng máy móc, thiết bị, đồ điện tử, …(năm 2020 đạt 9,11 triệu USD, 6 tháng 2021 đạt 8,79 triệu USD)
2.2. Thuế suất áp dụng đối với Pê-ru và kim ngạch xuất nhập khẩu
- Lộ trình áp dụng thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu đối với các thành viên được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 - Phụ lục 2D của Hiệp định CPTPP và theo tài liệu hướng dẫn chi tiết của Ca-na-đa đã được các thành viên đã nhất trí, các thành viên mới sẽ áp dụng lộ trình cắt giảm thuế cho nhau theo phương pháp “cắt ngang lộ trình” (catch-up approach), tức là các bên sẽ thực hiện tất cả các bước cắt giảm thuế đến thời điểm hiện tại kể từ khi Hiệp định chính thức có hiệu lực. Như vậy, Việt Nam sẽ thực hiện lộ trình thuế đối với Pê-ru tương tự như đang áp dụng đối với Ô-xtơ-rây-lia, Ca-na-đa, Nhật Bản, Niu Di-lân, Xinh-ga-po. 
- Trong năm 2019 và 2020, Việt Nam là nước có xuất siêu lớn sang Pê-ru. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pê-ru là hơn 341,32 triệu USD trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Pê-ru vào Việt Nam là hơn 81,4 triệu USD. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pê-ru là hơn 303,73 triệu USD trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Pê-ru vào Việt Nam là hơn 87,43 triệu USD. Tác động tăng/giảm thu ngân sách cho từng giai đoạn cắt giảm thuế quan đã được đánh giá vào thời điểm đàm phán lộ trình giảm thuế khi ký kết các FTA, đồng thời cũng được đánh giá tổng thể trong dự toán ngân sách hàng năm./.




